
HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ
Trường THPT Việt Mỹ Anh

GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG

Textbook/ Sách giáo khoa:

(1) Macmillan IELTS Foundation Student's Book
(Second Edition)
(2) Cambridge Mindset for IELTS Student's Book 2
(3) Cambridge IELTS Academic 17

Time allotment/ Thời gian: 160 minutes 

Units & Pages/ Đơn vị bài học & Số trang:

- Units 1 to 6 (p.6-77)

- All units learned in the textbook

- Test 1 (p.16-29)
- Test 2 (p.31-51)
- Test 3 - Listening & Reading (p.53-71)

- Science
- History
- Buildings and infrastructure
- Agriculture
- Education
- Environment and nature
- Travel and transport
- Crime and punishment
- Business and work
- Globalization
- Festivals and traditions
- Leisure and recreation
- News and media

Total score/ Tổng số điểm: 10 điểm/ kĩ năng (Thang điểm 10)

Note/ Ghi chú: 1) Task types and topics:

2) Levels of difficulty:

3) Listening & Reading task ty

TEST SPECIFICATIONS FOR THE 2ND SEMESTER FINAL TEST - SCHOOL YEAR: 2023 - 2024
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

SUBJECT: IELTS - GRADE 11
MÔN: IELTS - KHỐI 11

(Listening 30' + 10' transfer; Reading 60'; Writing 60')

Textbook (1)

Textbook (2)

Practice book (3)

Topics:

The examination should use the same task types as the coursebooks and cover all the common topics if possible.
Additionally, the examination should include some extra topics that are suitable for the student’s ability level.
Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra phải là các dạng đã được học trong giáo trình.
Các chủ đề trong đề kiểm tra nên tương đồng với các chủ đề chung đã được học trong các giáo trình 
và có thể thêm một số chủ đề bên ngoài phù hợp với trình độ của học sinh.
The weight of questions based on the levels of difficulty MUST be as followed: 
20% knowledge - 60% comprehension - 20% application/ analysis (± 5% for each level of difficulty)
Tỉ lệ % câu hỏi theo mức độ nhận thức: 20% nhận biết - 60% thông hiểu - 20% vận dụng (cho phép ± 5%)
For each Listening part/ Reading passage, you can combine any two or three question types. However, please make sure
that ALL question types listed MUST be included in the whole Listening/ Reading test, and the total number
of questions for each Listening part is 10 questions, Reading Passage 1 - 13 questions,  Passage 2 - 13 questions,
and Passage 3 - 14 questions.
Mỗi bài nghe/ đọc có thể bao gồm hai hoặc ba dạng câu hỏi bất kỳ nhưng PHẢI đảm bảo toàn bộ đề thi nghe/ đọc
bao hàm TẤT CẢ các dạng câu hỏi đã nêu trong ma trận đề. Số câu hỏi cho mỗi bài nghe là 10.
Bài đọc 1, 2, 3 lần lượt là 13, 13, 14 câu hỏi.



LISTENING

NUMBER OF QUESTIONS IN THE TEST
TỔNG SỐ CÂU HỎI TRONG BÀI
WEIGHT
TỈ LỆ %

READING

NUMBER OF QUESTIONS IN THE TEST
TỔNG SỐ CÂU HỎI TRONG BÀI
WEIGHT
TỈ LỆ %

SKILLS
KĨ NĂNG

PART
PHẦN

TASK TYPE(S)
DẠNG CÂU HỎI

KNOWLEDGE/ SKILLS
KIẾN THỨC/ KĨ NĂNG

LEVELS OF DIFFICULTY
CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

NUMBER OF
QUESTIONS

TỔNG SỐ
CÂU HỎI

SCORE(S)
PER

QUESTION
ITEM

SỐ ĐIỂM
TỪNG CÂU

HỎI

SCORE(S)
TỔNG ĐIỂM

WEIGHT
TỈ LỆ %

EASY
DỄ

MEDIUM
TRUNG BÌNH

HARD
KHÓ

KNOWLEDGE
NHẬN BIẾT

COMPREHENSION
THÔNG HIỂU

APPLICATION/
ANALYSIS
VẬN DỤNG

READING

WRITING OR

OR 

8 24 8

20% 60% 20%

8 24 8

20% 60% 20%

40 TOTAL 10.0

40 TOTAL 10.0

1 Form completion Identify factual details such as names, numbers, dates,
addresses, etc 1 3 1 5 0.25 1.25 12.5%

2 Table completion Summarise information which relates to clear categories 1 4 0 5 0.25 1.25 12.5%

3 Map labelling Follow language expressing directions and relate the
description to a visual representation 2 3 0 5 0.25 1.25 12.5%

4 Sentence completion Identify key information and understand functional
relationships such as cause and effect 0 3 2 5 0.25 1.25 12.5%

5 Matching Recognise relationships and connections between facts 2 3 0 5 0.25 1.25 12.5%

6 Multiple-choice questions Understand main points and specific ideas 0 2 3 5 0.25 1.25 12.5%

7 Note completion Summarise a lecture on an academic subject 2 6 2 10 0.25 2.50 25.0%

1 True, False, Not Given Identify if given factual details confirm or contradict
information in the text 2 3 2 7 0.25 1.75 17.5%

2 Matching headings Recognise the main ideas of paragraphs & distinguish them
with supporting ones 2 4 0 6 0.25 1.50 15.0%

3 Summary completion with a
wordlist Understand details and/or the main ideas of a section of text 1 5 1 7 0.25 1.75 17.5%

4 Multiple-choice questions Understand main points and specific ideas 0 4 3 7 0.25 1.75 17.5%

5 Summary completion with a
wordlist Understand details and/or the main ideas of a section of text 1 4 2 7 0.25 1.75 17.5%

6 Sentence completion Identify details or specific information in the text 2 4 0 6 0.25 1.50 15.0%

1
Chart(s) of any kind (line, bar,
pie, table, combined)

 a process, maps

Write a report to describe and present data, or describe the
stages of a process, how something works or describe an
object, plan or design

1 10 10.00 33.3%%

2 Advantage/ disadvantage
Opinion-based essay

Write an essay that discusses the pros and cons of an issue
and/or presents your position 1 10 10.00 66.7%%


